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I/ Yêu cầu chung:
1. Giám khảo nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng, định tính chứ không định lượng. Giám khảo cần hết sức linh hoạt khi vận dụng; trân trọng những bài có ý kiến và giọng điệu riêng. Chấp nhận các cách kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí và có sức thuyết phục.
2. Tổng điểm toàn bài là 10.0 điểm, cho lẻ đến 0.25 điểm. 
II/ Yêu cầu cụ thể:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: tự sự
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	2
	 Thời gian xuất hiên của nữ thần nghề mộc: Sau khi đã sáng tạo loại người
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 1 – 2 loài hoa: 0,25 điểm
- Trả lời đúng 3 – 4 loài hoa: 0,5 điểm
	0,5

	
	3
	Dấu hiệu thần thoại sáng tạo được thể hiện trong văn bản:
- Nhân vật chính là nữ thần nghề mộc có nguồn gốc thần linh và năng lực phi thường
- Thời gian không xác định rõ ràng, không gian vũ trụ, gồm hai cõi: cõi trời và hạ giới.
- Giải thích sự xuất hiện của nghề mộc, thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp của con người cổ đại
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 1 ý : 0,5 điểm
- Trả lời được 2 ý 0,75 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa, hoặc nêu thêm những dấu hiệu khác thuyết phục 
	1,0

	
	4
	-Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: “Vị thần này xuống trần dưới dạng một người đàn bà đã già với mái tóc trắng như cước và vẻ mặt bí hiểm”
+ Biện pháp so sánh: …mái tóc trắng như cước và vẻ mặt bí hiểm
+ Tác dụng:
        . Làm cho câu văn thêm sinh động, giàu hình ảnh, hấp dẫn hơn.
        . Nhấn mạnh đặc điểm hình dáng kì lạ, khác thường của nữ thần nghề mộc.
        . Thể hiện trí tưởng tượng phong phú, óc sáng tạo của con người cổ đại.
Hướng dẫn chấm:
- HS nhận diện BPTT: 0,25 điểm
- Mỗi tác dụng của BPTT: 0,25 điểm
	1,0

	
	5
	- Nữ thần Không bao giờ  nói thẳng cách thức làm mà chỉ hướng dẫn một cách gián tiếp vì:
+ Đây là một vị thần có cách truyền dạy độc đáo
+ Vị thần muốn người dân làm nghề mộc không chỉ học theo một cách đơn thuần mà cần phải tinh ý, tìm tòi, sáng tạo.
+ Cách truyền dạy gián tiếp phát huy trí tưởng phong phú cuả dân, tạo ra những sản phẩm phong phú phục vụ cho cuộc sống con người
Hướng dẫn chấm: 
- HS lí giải được 1 ý đầu tiên: 0,25 điểm, ý thứ 2: 0,5 điểm, ý thứ 3:0,25
- HS diễn đạt bằng cách tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	
	6
	-Thông điệp  mà bản thân thấy tâm đắc nhất: Phải biết tự tập, tìm tòi, học hỏi và không ngừng sáng tạo.
- Lí giải: 
+ Kiến thức đa dạng, phức tạp nếu không tìm tòi, sáng tạo con người sẽ thụ động, chậm tiến
+ Tìm tòi,sáng tạo giúp con  người phát huy tối đa năng lực bản thân
Hướng dẫn chấm: 
- HS nêu được thông điệp phù hợp: 0,5 điểm
- HS lí giải thông điệp thuyết phục :0,5 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT: Viết một bài văn nghị luận phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích “Từ ngày mẹ chết” - Nam Cao
	5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Chủ đề và đặc sắc nghệ thuật
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
* Mở bài: Giới thiệu được tác giả Nam Cao, tác phẩm và cảm nhận chung về chủ đề, đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích.
* Thân bài:
- Khái quát: hoàn cảnh ra đời, xuất xứ và tóm lược đoạn trích: 
+ Truyện ngắn “Từ ngày mẹ chết” được sáng tác năm 1943, in trong tập truyện “ Nửa đêm viết vội”. Truyện kể về tình cảnh đáng thương của hai đứa trẻ Ninh và Đật. Mẹ mất.. Bố bỏ mặc hai chị em bơ vơ, đói khát.
- Phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật:
+ Từ câu chuyện đau lòng của hai chị em Ninh và Đật, mồ côi, bơ vơ, không nơi nương tựa. Nam Cao đã dựng lên bức tranh  chân thực về cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi trong những năm nghèo đói trước cách mạng Tháng tám. Qua đó, nhà văn gửi gắm lòng đồng cảm, niềm thương xót và cả sự nâng niu trước khát vọng sống của trẻ thơ.
++ Chủ đề được thể hiện sâu sắc qua tình huống trớ trêu trong đoạn trích. Mẹ mất.Bố bỏ đi, không nơi nương tựa.Hai chị em đói khát.Ninh lớn hơn em có ý thức chống trọi với cái đói. Đật còn nhỏ theo bản năng, đói phải sang nhà hàng xóm lấy trộm nắm cơm. Ninh vừa tức , vừa xấu hổ, đánh em nhưng càng thương em. Hai chị em cùng khóc. 
++ Ninh không đứng yên chấp nhận cái chết mà đi đào củ dong củ, ráy về ăn. Chúng quên cả cái ngứa của củ ráy nước. Hình ảnh hai chị em ăn ráy nước tợn lắm, chẳng kêu ca gì thể hiện sự khốn khổ, bi đát tận cùng và niềm xót thương của tác giả.
->Tác giả đặt ra vấn đề số phận của những đứa trẻ mồ côi, trân trọng tâm hồn trẻ thơ: khát khao sống, tự trọng và giàu tình yêu thương.
+ Nghệ thuật: 
++ Tình huống truyện éo le: đã mồ côi mẹ lại bị bố bỏ rơi, hai chị em tự cưu mang--> làm nổi bật vẻ đẹp nhân vật Ninh và chủ để tác phẩm.
+ + Trần thuật từ ngôi 3: hiện thực cuộc sống của Ninh và Đật hiện ra khách quan.
++ Khắc họa thành công nhân vật Ninh: vừa khốn khổ vừa mạnh mẽ, đáng thương và đáng trọng, nội tâm tinh tế sâu sắc.
++ Ngôn ngữ : tự nhiên, khách quan, đặc biệt là độc thoại và lời nói nửa trực tiếp khắc họa sống động diễn biến tâm lí nhân vật
++ Giọng điệu trần thuật: khách quan, trầm tĩnh mà chua xót, thương cảm.
- Đánh giá:
+ Đoạn trích tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nam Cao
+ Giàu giá trị hiện thực và nhân đạo: Tái hiện chân thực hoàn cảnh bi đát của trẻ mồ côi, thể hiện lòng đồng cảm, thương xót của Nam Cao, khơi gợi lòng trắc ẩn của độc giả.
*Kết bài:
- Khẳng định đặc sắc trong chủ đề và nghệ thuật của đoạn trích.
- Khẳng định tài năng, tấm lòng của Nam Cao.
- Cảm nhận riêng của bản thân
	2,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai ít nhất được ba luận điểm để làm rõ đánh giá cảu của cá nhân về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: HS có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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